
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                           

 Số:         /QĐ-UBND                            Bình Định, ngày      tháng  12  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện  

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019,  

huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Hoài Ân và Tây Sơn. 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách trung 

ương kế hoạch năm 2018 hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện Hoài Ân và thị 

xã An Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh 

hỗ trợ các xã thuộc kế hoạch hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 

2018, các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân và thị xã An Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 03/10/2018  của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh 

hỗ trợ các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, huyện Tuy 

Phước; 

Căn cứ Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách 

Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2018 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới của các xã thuộc huyện Tuy Phước; 

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn Ngân sách 

Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

trong năm 2019, trên địa bàn huyện Hoài Ân; 

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 16/5/2019  của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn Ngân sách 

Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

trong năm 2019, trên địa bàn huyện Hoài Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 19/6/2019  của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng kinh phí khen 

thưởng thành tích xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018,  

huyện Tuy Phước và Tây Sơn; 

 Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 160/TTr-SKHĐT 

ngày 06/12/2019, 



2 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, trên địa bàn huyện Tuy Phước, 

Hoài Nhơn, Hoài Ân và Tây Sơn, chi tiết có Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2737/QĐ-

UBND ngày 15/8/2018, Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 23/8/2018, Quyết 

định số 3376/QĐ-UBND ngày 03/10/2018, Quyết định số 3513/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2018, Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 15/5/2019, Quyết định 

số 1685/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 và Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 

19/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây 

Sơn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
 

 - Như Điều 3; 

 - CT UBND tỉnh; 

 - PCT Trần Châu; 

 - VPĐP XD NTM tỉnh; 

 - PVP VX; 

 - Lưu VT, K19. (M.15b)  

 

                                   KT. CHỦ TỊCH 

                                  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 
                                       Trần Châu 

 



TT Nội dung thực hiện
Kế hoạch 

vốn đã giao

    Điều chỉnh      

tăng (+), giảm (-)

Kế hoạch vốn 

sau điều chỉnh
Ghi chú

I Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

Danh mục giảm vốn

a
Xây dựng đường dân sinh kết hợp đường nội đồng tuyến xóm Ân 

Trung Nam, thôn Nhân Ân
450 -450 0

b Xây dựng Nhà văn hóa thôn Quảng Vân 100 -100 0

Danh mục tăng vốn

c
Xây dựng đường dân sinh kết hợp đường nội đồng tuyến xóm Lộc 

Tây, thôn Lộc Hạ
0 450 450

Thanh toán 

KLHT

d Xây dựng cầu dân sinh xóm Tân Vân Bắc, thôn Quảng Vân 50 100 150
Thanh toán 

KLHT

Danh mục giảm vốn

a Nâng cấp, xây dựng cổng chào văn hóa 08 thôn trên địa bàn xã 600 -600 0

b
Xây dựng 03 điểm tập trung để thu gom rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn xã
300 -300

Danh mục tăng vốn

c Bê tông GTNT năm 2018 200 900 200
Thanh toán 

KLHT

Danh mục giảm vốn

a
Xây dựng đường dân sinh kết hợp đường nội đồng tuyến xóm Ân 

Trung Nam, thôn Nhân Ân
153 -153 0

b Xây dựng Nhà văn hóa thôn Nhân Ân 300 -100 200

Đơn vị tính: Triệu đồng

Phụ lục 1

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)



Danh mục tăng vốn

c
Xây dựng đường dân sinh kết hợp đường nội đồng tuyến xóm Lộc 

Tây, thôn Lộc Hạ
100 153 253

Thanh toán 

KLHT

d Xây dựng cầu dân sinh xóm Chính Trạch, thôn Phổ Trạch 100 100 200
Thanh toán 

KLHT







ĐVT: 

triệu 



TT Nội dung thực hiện

Kế hoạch vốn theo Quyết 

định số 1685/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh

Điều chỉnh 

tăng (+), 

giảm (-)

Kế hoạch 

vốn sau điều 

chỉnh

Ghi chú

I Huyện Hoài Nhơn

1 Xã Hoài Thanh 0

Danh mục giảm vốn

a Chợ gò Dưa xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn 200 -200 0

Danh mục tăng vốn

b
Nhà Văn hóa Thể thao thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài 

Thanh
0 200 200

Thanh toán 

KLHT

2 Xã Tam Quan Bắc 0

Danh mục giảm vốn

a
Mở rộng nâng cấp tuyến đường BTXM từ nhà Ông 

Trần Văn hải đến giáp cầu xóm 4 Công Thạnh
479 -479 0

Danh mục tăng vốn

b
Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc (Hạng mục: Nhà lớp 

học 02 tầng 08 phòng; San nền mặt bằng)
0 479 479

Thanh toán 

KLHT

3 Xã Hoài Mỹ 0

Danh mục giảm vốn

a
Đường trực thôn, xóm Định Trị (Ngõ Hoàn- nhà 

Thuận)
15 -7 8

Phụ lục 2

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN

CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng



b
Đường thôn, xóm thôn Xuân Khánh (Nhà Đúng- nhà 

Nghĩa, nhà Sang- giáp đường liên xã)
105 -105 0

c
Đường thôn, xóm thôn Xuân Vinh (Nhà Phúc- đường 

liên xã)
50 -50 0

Danh mục tăng vốn

d

Đường trục thôn- xóm An Nghiệp (Ngõ Xuyên- Ngõ 

Cập, Ngõ Lãnh-Ngõ Trúc, Ngõ Trấn- Ngõ Sao, Ngõ 

Hải- Ngõ Phượng, Ngõ Nhung- BT xóm, Ngõ Tin- 

Ngõ Trúc, Ngõ Truyền- Ngõ Lãnh, đường BT- Trạm 

bơm nước)

125 87 212
Thanh toán 

KLHT

đ
Nhà Phong- nhà Trang; nhà Lân- nhà Xuân; nhà Tâm- 

nhà Hà; Nhà Lương- nhà Hạnh; nhà Thị- nhà Khiêm
75 75 150

Thanh toán 

KLHT







ĐVT: 

triệu 



TT Nội dung thực hiện
Kế hoạch vốn 

đã giao

     Điều chỉnh      

tăng (+), giảm (-)

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh
Ghi chú

I Xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân

Danh mục giảm vốn

1  XD bãi rác thải rắn Xã Ân Hảo Đông 40 -31,337 8,663

Danh mục tăng vốn

2 Đường vào bãi rác sũng bòng 0 31,337 31,337
Thanh toán 

KLHT

Danh mục giảm vốn

3 XD bãi rác thải rắn xã Ân Hảo Đông 100 -40,819 59,181

Danh mục tăng vốn

4 Đường vào bãi rác sũng bòng 0 40,819 40,819
Thanh toán 

KLHT

Phụ lục 3

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng





ĐVT: 

triệu 



Vốn cấp 

quyền sử 

dụng đất

Vốn xổ 

số kiến 

thiết

Vốn cấp 

quyền sử 

dụng đất

Vốn xổ 

số kiến 

thiết

1 Xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân 0

Danh mục giảm vốn -112,545

a
Trường Mầm non xã Ân Mỹ (Hạng mục: 

Mặt bằng trường Mầm non điểm Mỹ Thành)
244 -19,020 224,980

b Tuyến đồng chiếu đội 7 trên 200 -29,007 170,993

c Xây dựng bãi rác thải rắn xã Ân Mỹ 360 -64,518 295,482

Danh mục tăng vốn 112,545

d Chợ Ân Mỹ 50 270 112,545 64,518 69,020 299,007
Thanh toán 

KLHT

TT Nội dung thực hiện

Theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 

chỉnh 

tăng (+), 

giảm (-)

Phụ lục 4

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Theo Quyết 

định số 579/QĐ-

UBND ngày 

26/02/2019 của 

CT UBND tỉnh

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú
Theo Quyết định 

số 288/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2019 của 

CT UBND tỉnh

Theo Quyết định số 

308/QĐ-UBND ngày 

28/01/2019 của CT 

UBND tỉnh

Theo Quyết 

định số 579/QĐ-

UBND ngày 

26/02/2019 của 

CT UBND tỉnh

Theo Quyết 

định số 

288/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2019 của 

UBND tỉnh

Theo Quyết định số 

308/QĐ-UBND ngày 

28/01/2019 của CT 

UBND tỉnh



ĐVT: triệu đồng



Vốn cấp 

quyền sử 

dụng đất

Vốn xổ 

số kiến 

thiết

Vốn cấp 

quyền sử 

dụng đất

Vốn xổ 

số kiến 

thiết

I HUYỆN TÂY SƠN

1 Xã Tây Phú 0

Danh mục giảm vốn -1.000

a Nhà văn hóa thôn 250 -250 0

b Nghĩa trang nhân dân thôn 750 -750 0

Danh mục tăng vốn 1.000

c Nhà văn hoá thôn 409 40 449
Thanh toán 

KLHT

d Nhà văn hóa thôn 180 140 320
Thanh toán 

KLHT

đ Từ Sông Đồng Hưu đến Dinh Bà 227 323 0 190 227 323 190
Thanh toán 

KLHT

e
Từ nhà Hồ Trường đến giáp mương Lộc 

Đổng
200 178 0 140 200 178 140

Thanh toán 

KLHT

g
Đường từ nhà Hồ Trường đến nhà 

Trương Hùng
200 0 100 200 100

Thanh toán 

KLHT

h Nghĩa trang nhân dân xã Tây Phú 0 300 300
Đổi tên danh 

mục 

i
Trung tâm thể thao xã

327 773 90 327 863
Thanh toán 

KLHT

2 Xã Tây Vinh 0

Danh mục giảm vốn -24

a Mương Cây Xoài 45 -24 21

Danh mục tăng vốn 24

TT Nội dung thực hiện

Theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 

chỉnh 

tăng 

(+), 

giảm (-)

Phụ lục 5

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Theo Quyết định 

số 579/QĐ-

UBND ngày 

26/02/2019 của 

CT UBND tỉnh

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Theo Quyết 

định số 

288/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2019 của 

CT UBND tỉnh

Theo Quyết định số 

308/QĐ-UBND ngày 

28/01/2019 của CT 

UBND tỉnh

Theo Quyết 

định số 

579/QĐ-

UBND ngày 

26/02/2019 của 

CT UBND tỉnh

Theo Quyết 

định số 288/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2019 của 

CT UBND tỉnh

Theo Quyết định số 

308/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2019 của 

CT UBND tỉnh



b
Đường xóm 13 đi Nhơn Mỹ  (hạng mục: 

Nền, mặt đường BTXM)
0 24 24

Thanh toán 

KLHT

3 Xã Tây Bình 0

Danh mục giảm vốn -260

a

Xây dựng mới khu thể thao thôn An 

Chánh (hạng mục: Khu thể thao, tường 

rào cổng ngõ)

220 -40 180

b
Xây dựng bãi chứa trung chuyển rác sinh 

hoạt xã Tây Bình
220 -220 0

Danh mục tăng vốn 260

c Bê tông tuyến Ngõ Liên - Ngõ Thơ 0 0 60 20 40
Thanh toán 

KLHT

d

Đường BTXM xã Tây Bình (Đoạn xóm 

5, 6 thôn Mỹ Thuận; xóm 7, 8, 11 thôn 

An Chánh) HM: Nền, mặt đường 

L=1.278m

0 100 100
Thanh toán 

KLHT

đ
Nhà văn hoá thôn Mỹ An;hạng mục: Nhà 

vệ sinh thôn Mỹ An
0 30 30

Thanh toán 

KLHT

e
Đường GTNT bằng BTXM xã Tây Bình 

(tuyến thôn An Chánh - xóm 8)
0 50 50

Thanh toán 

KLHT

g
Đường GTNT bằng BTXM xã Tây Bình 

(Tuyến tỉnh lộ 636 đi Bình Định)
0 20 20

Thanh toán 

KLHT



ĐVT: triệu đồng



TT

Tên danh mục công trình đã phê duyệt 

tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 

05/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tên danh mục công trình phê duyệt điều 

chỉnh

I Xã Tây Phú, huyện Tây Sơn

Tiêu chí 5: Trường học Tiêu chí 5: Trường học

1 Trường Tiểu học số 1 Tây Phú 
Trường Tiểu học số 1 Tây Phú. HM: 04 

phòng chức năng và 01 khu hiệu bộ.

2
Trường Trung học Tây Phú

Trường Trung học cơ sở Tây Phú. HM: Khu 

hiệu bộ.

3
Trường Mầm non Tây Phú

Trường mầm non Tây Phú, (HM: 02 phòng 

học).

 

Phụ lục 6

ĐIỀU CHỈNH TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC 

CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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